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SƠ YẾU LÝ LNCH 

履歷表履歷表履歷表履歷表    

 

1. Họ và tên 姓名: ......................   Giới tính 性別: Nam 男/Nữ女 

2. Số CCCD 身份證號碼/Hộ chiếu 護照:   

3. Ngày cấp 頒發日期: ..........................   頒發地點 Nơi cấp: ......................................................  

4. Ngày, tháng, năm sinh 生日: .......................................................................................................  

5. Nơi sinh 生日地點: ....................................................................................................................  

6. Quốc tịch 國籍: ..........................................................................................................................  

7. Địa chỉ thường trú 註冊地點:  ....................................................................................................  

8. Chỗ ở hiện tại 目前地點: ............................................................................................................  

9. Số điện thoại liên lạc 聯絡電話: .................................................................................................  

10. Trình độ văn hoá 學歷: ...............................................................................................................  

11. Trình độ chuyên môn 專修: ........................................................................................................  

12. Nghề nghiệp 業務: ......................................................................................................................  

13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn 就讀過程: 

Thời gian 
就讀

就讀就讀

就讀時間

時間時間

時間 
Trường đào tạo
就讀

就讀就讀

就讀學校

學校學校

學校 
Chuyên ngành đào tạo 

專修

專修專修

專修 
Khen thưởng 
獎賞

獎賞獎賞

獎賞 
Kỷ luật 
處分

處分處分

處分 

     

     

     

     

     

     

14. Quá trình làm việc 工作經歷: 

Thời gian 
就業

就業就業

就業時間

時間時間

時間 
Nơi làm việc 
就業單位

就業單位就業單位

就業單位 
Chức vụ 
職稱

職稱職稱

職稱 
Khen thưởng 
獎賞

獎賞獎賞

獎賞 
Kỷ luật 
處分

處分處分

處分 

     

     

     

     

     

 

 

 

Ảnh 3x4 



15. Quan hệ nhân thân 家庭背景: 

Quan hệ 
關係

關係關係

關係 
Họ và tên 
姓名

姓名姓名

姓名 

Năm 
sinh生
生生

生

日

日日

日 

Số CCCD
身份證

身份證身份證

身份證/ 
Hộ chiếu
護照

護照護照

護照 

Nơi đăng ký hộ 
kh�u thường trú 
註冊地址

註冊地址註冊地址

註冊地址 

Nghề  
nghiệp
職業

職業職業

職業 

Chức 
vụ 
職稱

職稱職稱

職稱 

Bố爸爸:       
Mẹ媽媽       
Vợ 妻 子

/chồng 丈夫: 
      

Con 孩子       
       
       
       
Anh 哥哥/chị
姐姐/em ruột
妹妹: 

      

       

       

       

       

       

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các nội dung trên. 

本人確保以上申報屬實，並對其内容擔負全責 

 

 
Người khai 
申報人簽名 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Quý cổ đông tải biểu mẫu chi tiết tại website Công ty theo địa chỉ: www.changyih-ceramic.com 

備註：請貴股東在 www.changyih-ceramic.com網站下載表格 


